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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH HÀ TĨNH                                   Độc lập - Tự do Hạnh phúc 
 
   

  Số: 01/2019/QĐPT- VDS                             Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2019                                 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH 
PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

               (V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

                                   TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

       Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

       Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Bùi Đình Thông 

       Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Huyền Trang, Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hà Tĩnh. 

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị 

Hải Yến, Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại  trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, mở 

phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 06/2019/TLPT - 

DS ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự”     

Do Quyết định số 01/QĐDS-ST ngày 21/3/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Tĩnh có kháng cáo. 

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 

01/2019/QĐ-PT  ngày 07 tháng 5 năm 2019 và thông báo mở lại phiên họp số 

01/2019/TB-TA  ngày 29 tháng 5 năm 2019 gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây:  

 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1980. 

Địa chỉ: Khối phố H, phường T, thành phố H, tỉnh H. (Có mặt). 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H: Ông Trần 

Đình L- Luật sư văn phòng luật sư M. Địa chỉ: 379A đường T, thành phố H, tỉnh 

H.(Có mặt). 

 2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Mậu , sinh năm 

1978. Địa chỉ: Khối phố H, phường Thạch L, thành phố Hà, tỉnh H.(Có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ 
liên quan: Ông Nguyễn Đình G- Luật sư văn phòng Luật sư Lê H, đoàn luật sư H. 

Địa chỉ 363, đường Ng, thành phố H, tỉnh H(Có mặt). 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh thụ lý 

việc dân sự số: 24/2018/TLST-DS về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự”. Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bà Nguyễn Thị H 

trình bày: Bà và ông Nguyễn Mậu M kết hôn năm 2001, có đăng ký kết hôn tại 

UBND xã M, huyện T (nay là huyện L) tỉnh H. Sau khi kết hôn, ông M bình 

thường, sức khỏe tốt không có biểu hiện gì về bệnh lý tâm thần. Ông M đi lao 

động tại Tiệp hơn 10 năm. Đến năm 2013 ông M bị bệnh, thường xuyên đi lang 

thang ngoài đường, có nhiều lúc đi không biết đường về nhà. Bà H và gia đình đã 

tìm cách chữa trị nhưng tình trạng bệnh của ông M ngày càng trầm trọng. Đến 

tháng 12/2015, ông M được UBND thành phố H cho hưởng trợ cấp xã hội do bị 

khuyết tật thần kinh, tâm thần ở mức độ nặng, mức trợ cấp là 270.000 đồng/tháng 

theo quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố H. Đến nay, ông M không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của 

mình. Bà nộp các tài liệu chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Mậu M mất năng 

lực hành vi dân sự gồm: Tờ kê khai đề nghị trợ giúp xã hội; tờ trình về việc đề 

nghị trợ cấp cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; quyết định về việc trợ cấp 

xã hội; giấy xác nhận khuyết tật, với những lý do trên, bà Nguyễn Thị H yêu cầu 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh tuyên bố ông Nguyễn Mậu M mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Ông Nguyền Mậu M trình bày: Giữa ông và bà Nguyễn Thị H là vợ chồng, 

quá trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, nguyên nhân do 

bà H có con riêng với người khác nên ông yêu cầu Tòa án giải quyết cho ông 

được ly hôn với bà H. Quá trình giải quyết bà H không đồng ý ly hôn nên khi Tòa 

án có quyết định đưa vụ án ly hôn ra xét xử thì bà H làm đơn yêu cầu tuyên bố 

ông Nguyễn Mậu M mất năng lực hành vi dân sự, ông không đồng ý với yêu cầu 

của bà Hà vì: Bản thân ông vẫn nhận thức bình thường và làm chủ được hành vi 

của mình. Mọi hoạt động và sinh hoạt từ trước đến nay bình thường, ông kiên 

quyết từ chối đi giám định pháp y tâm thần. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan trình bày: Ông Nguyễn Mậu M hiện nay sức khoẻ vẫn ổn định, ông tự 

nhận mọi thủ tục của Toà án, tự viết, tự đi xe máy đến Toà án làm việc, mọi sinh 

hoạt cá nhân ông Mạnh đều tự mình thực hiện, không cần ai giúp đỡ. Chị Nguyễn 

Thị H chỉ căn cứ quyết định về việc trợ cấp xã hội, giấy xác nhận khuyết tật của 

UBND phường T để yêu cầu ông M là người mất năng lực hành vi dân sự là 

không có căn cứ vì đây không phải là căn cứ xác định một người mất năng lực 

hành vi dân sự, mà phải căn cứ vào kết quả giám định pháp y tâm thần nhưng ông 

M không đi trưng cầu giám định pháp y tâm thần, đó là quyền của ông M, do đó 

không có căn cứ chấp nhận yêu cầu tuyên bố ông M là người mất năng lực hành 

vi dân sự. 
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Tại Quyết định số 01/QĐDS-ST ngày 21/3/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phốH quyết định:  

Căn cứ khoản 5 Điều 3; Điều 22 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 27; điểm a 

khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 

37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016: 

Không chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị H về 

việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”  

Ông Nguyễn Mậu M, sinh năm 1978 

Địa chỉ: Khối phố H, phường T, thành phố Hà, tỉnh H. 

Về chi phí giám định: Trả lại cho bà Nguyễn Thị H 4.000.000 đồng (bốn 

triệu đồng) tiền tạm ứng chi phí giám định mà bà đã nộp tại Tòa án nhân dân 

thành phố H, theo biên bản giao nhận lập hồi 11giờ 00 phút ngày 16/10/2018. (bà 

Nguyễn Thị H đã nhận lại đủ số tiền tạm ứng chi phí giám định 4.000.000 đồng). 

 Ngoài ra, buộc người yêu cầu giải quyết việc dân sự chịu lệ phí dân sự và 

quyết định về quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

 Không đồng ý với quyết định số 01/QĐDS-ST ngày 21/3/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hà, ngày 01/4/2019 bà Nguyễn Thị H kháng cáo với nội dung: 

Yêu cầu Tòa án tỉnh Hà Tỉnh hủy quyết định sơ thẩm của TAND thành phố H và đề 

nghị Tòa án tỉnh Hà căn cứ Bệnh án để tuyên bố ông Nguyễn Mậu M mất năng lực 

hành vi dân sự. 

 Tại phiên họp phúc thẩm, người kháng cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo và trình bày: Chồng tôi là ông Nguyễn Mậu M bị bệnh, có trợ cấp của Nhà 

nước về người bị bệnh tâm thần nhưng Tòa án nhân dân T không tuyên bố chồng 

tôi mất năng lực hành vi dân sự là không đúng. Tôi đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh 

H hủy quyết định sơ thẩm của TAND thành phố H và căn cứ vào thực tế về việc 

ông Mạnh đã được hưởng trợ cấp tâm thần để tuyên bố ông Nguyễn Mậu M mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị H có ý kiến: Tôi 

đồng ý với ý kiến của thân chủ tôi, nếu không mất năng lực hành vi dân sự thì 

không bao giờ được hưởng trợ cấp tâm thần nên tôi đề nghị Tòa án căn cứ vào thực 

tế là ông M được hưởng trợ cấp tâm thần để tuyên bố ông Nguyễn Mậu M mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Ông Nguyễn Mậu M có ý kiến: Tôi không đồng ý việc tuyên bố tôi mất năng 

lực hành vi dân sự vì tôi bình thường. Việc trình bày của bà H và Luật sư của bà H 

là không đúng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Mậu M có ý kiến: 

Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự là phải có giám định tâm 

thần, nay không có giám định cũng như trong quá trình diễn ra phiên họp hôm nay 

như mọi người đều thấy ông M hoàn toàn bình thường, trả lời đúng và đầy đủ các 
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câu hỏi của Tòa, không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới nhận thức. Vì vậy, tôi đề nghị 

Tòa bác kháng cáo của bà H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phát biểu về việc tuân 

theo pháp luật của Thẩm phán, thư ký phiên họp và các đương sự, đã phân tích 

đánh giá các chứng cứ của việc dân sự, quyết định sơ thẩm, nội dung đơn kháng 

cáo của người đề nghị giải quyết việc dân sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a khoản 3 Điều 375 BLTTDS không chấp nhận nội dung kháng cáo, giữ 

nguyên quyết định dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và Đại diện Viện kiểm sát tỉnh 

Hà Tĩnh tại phiên họp, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận định: 

          [1] Về thủ tục tố tụng:  Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý giải quyết việc dân sự 

này là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a 

khoản 2 Điều 39 BLDS. Quá trình giải quyết việc Dân sự Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xác định đúng, đầy đủ tư cách của những người tham gia tố tụng. 

 [2] Xét kháng cáo của người yêu cầu giải quyết việc dân sự. Hội đồng cấp 

phúc thẩm xét thấy:  

Bà Nguyễn Thị H kháng cáo đề nghị hủy Quyết định sơ thẩm và đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm sử dụng bệnh án của ông Nguyễn Mậu M mà bà đã cung cấp cho 

Tòa án cấp sơ thẩm để làm căn cứ tuyên bố ông Nguyễn Mậu M mất năng lực hành 

vi dân sự. Hồ sơ vụ việc thể hiện, bệnh án của ông Nguyễn Mậu M mà bà Nguyễn 

Thị H cung cấp, gồm: Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của ông Nguyễn Mậu M; Tờ 

trình đề nghị trợ cấp cho người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội của UBND 

phường T, thành phố H; Quyết định số 3163/QĐ ngày 30/12/2015 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc trợ cấp xã hội đối với ông Nguyễn Mậu M (QĐ ghi rõ 

dạng khuyết tật thần kinh tâm thần). 

Xét thấy đây chỉ là căn cứ xác định ông M là người có khuyết tật chứ không 

phải là căn cứ xác định ông M là người mất năng lực hành vi dân sự. Mặt khác, 

trong quá trình xét hỏi đối với ông Nguyễn Mậu M, ông vẫn trả lời đầy đủ và hoàn 

toàn đúng các câu hỏi của Tòa, ông M cũng thừa nhận ông từng bị bệnh phải chữa 

trị nên hiện nay có ảnh hưởng trong việc phát âm, có hơi khó khăn trong việc giao 

tiếp nhưng mọi hoạt động và sinh hoạt của ông từ trước đến nay vẫn bình thường. 

Theo quy định của pháp luật thì căn cứ để Tòa án tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 22 BLDS 2015, cụ thể như sau: 

“Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, 
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làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc 

của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người 

mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần....” 

Xét thấy, như đã phân tích ở trên Tòa án cấp phúc thẩm thấy rằng ông Mạnh 

không có lệch lạc gì về nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình và hiện 

nay ông từ chối không đi giám định pháp y tâm thần nên Tòa án cấp phúc thẩm 

không có cơ sở xem xét. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu 

tuyên bố ông M là người mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ. 

Do đó, kháng cáo của bà Nguyễn Thị H không có căn cứ để chấp nhận cần áp 

dụng điểm a khoản 3 Điều 375 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, giữ nguyên Quyết định 

giải quyết việc dân sự số 01/2019/QĐDS-ST ngày 21/3/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh. 

Về lệ phí: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự phải chịu lệ phí dân sự sơ 

thẩm, phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 375 BLTTDS không chấp nhận nội 

dung kháng cáo, giữ nguyên quyết định dân sự sơ thẩm số 01/QĐDS-ST ngày 

21/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

1. Căn cứ khoản 5 Điều 3; Điều 22 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 27; điểm a 

khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 

37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016: 

 Không chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị H về 

việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”  

Ông Nguyễn Mậu M, sinh năm 1978 

Địa chỉ: Khối phố Hòa Linh, phường T, thành phố Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

2. Về lệ phí: Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc: 

Bà Nguyễn Thị H phải chịu 300.000đ lệ phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ 

vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số AA/2016/0001004 ngày 20/7/2018.  
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Bà Nguyễn Thị H phải chịu 300.000đ lệ phí dân sự phúc thẩm nhưng được 

trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số AA/2016/0001178 ngày 11/4/2019.  

 3. Các phần khác của quyết định sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực thi hành.  

 Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

 

 
Nơi nhận                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP 

- TAND Cấp cao; VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- TA, VKS, THADS sơ thẩm 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA                                                                                Bùi Đình Thông 

 

. 

 

 

                                                                        

 

 


